
TỔNG SỐ 22.480,0 22.480,0 0,0 7.600,0 0,0 7.600,0

A Nguồn thu tiền sử dụng đất 22.480,0 22.480,0 0,0 7.600,0 0,0 7.600,0

I Ban QLDA và Phát triển quỹ đất 22.480,0 22.480,0 0,0 7.600,0 0,0 7.600,0

*
Bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025
22.480,0 22.480,0 0,0 7.600,0 0,0 7.600,0

1
Di chuyển đường điện khu vực bản Chiềng 

Khoang + bản Chiềng Chung + khối Sơn Thủy
3.500,0 3.500,0 1.000,0 1.000,0 KCM 2025

2 Bãi đổ thải bản Sái Ngoài xã Quài Cang 2.500,0 2.500,0 1.000,0 1.000,0 KCM 2025

3

Giải phóng mặt bằng Dự án: Sửa chữa, mở rộng 

QL279 đoạn tránh thị trấn Tuần Giáo, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

5.280,0 5.280,0 1.200,0 1.200,0 KCM 2025

4

Giải phóng mặt bằng Dự án: Xử lý đoạn tuyến 

nguy cơ mất ATGT qua đèo Huổi Loóng 

Km405+200 - Km409+500, QL.6, tỉnh Điện 

Biên; sửa chữa hệ thống ATGT các đoạn từ 

Km410+00 - Km461+300, Km461+450 - 

Km461+870; Km462+800 - Km473+950; sửa 

chữa hư hỏng cầu Mường Mùn Km415+380, 

QL.6 tỉnh Điện Biên.

2.200,0 2.200,0 1.000,0 1.000,0 KCM 2025

5 Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy 9.000,0 9.000,0 1.400,0 1.400,0 KCM 2025

6

Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân 

sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh 

tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

2.000,0 2.000,0
Chuẩn bị đầu 

tư 2025

Ghi chúSố NQ; ngày, 

tháng, năm ban 

hành

TMĐT 
Trong đó: 

Vốn NSĐP
Tăng Giảm

Biểu số 01

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo  Báo cáo số  97 /BC-BKTXH  ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)

 Đơn vị: Triệu đồng

TT Tên danh mục dự án

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 đã  

giao

Điều chỉnh kế hoạch đầu 

tư công trung hạn Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 

2021-2025 sau 

điều chỉnh



Thu hồi các 

khoản vốn ứng 

trước

Thanh toán nợ 

XDCB

Chuẩn bị đầu 

tư

TỔNG SỐ 139.480,8 82.319,5 40.726,0 4.800,0 0,0 2.250,0

1 Nguồn Cân đối NSĐP (do huyện quản lý) 94.173,2 61.421,0 24.526,0 4.800,0 Biểu số 3

2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 45.307,6 20.898,5 16.200,0 2.250,0 Biểu số 4

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: đã giao 

kế hoạch các năm 

2021, 

2022,2023,2024

KH đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025

Biểu số 02

(Kèm theo  Báo cáo số  97 /BC-BKTXH  ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)

Ghi chú

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2025



TỔNG CỘNG 101.450,0 101.450,0 94.173,2 61.421,0 24.526,0 4.800,0 0,0 0,0

* Ban QLDA và phát triển quỹ đất 101.450,0 101.450,0 94.173,2 61.421,0 24.526,0 4.800,0 0,0 0,0

1
Đường từ Ngầm Chiềng An đến 

Khối Đoàn Kết
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2021-

2024

76/QĐ-

UBND ngày 

16/08/2021

40.000,0 40.000,0 40.000,0 29.929 7.152 4.800 Tiếp chi

2
Công viên cây xanh trung tâm 

huyện Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2021-

2023

77/QĐ-

UBND ngày 

18/08/2021

33.000,0 33.000,0 31.173 25.492 5.374 Tiếp chi

3
Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + 

Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2024-

2026

147/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2023

13.500,0 13.500,0 11.000 3.000 6.000 Tiếp chi

4
Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu 

vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2024-

2026

146/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2023

14.950,0 14.950,0 12.000 3.000 6.000 Tiếp chi

Biểu số 03

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (DO HUYỆN QUẢN LÝ) NĂM 2025

(Kèm theo  Báo cáo số  97 /BC-BKTXH  ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Tên danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư
KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSĐP giai đoạn 

2021-2025

Ghi chú

Thanh toán 

nợ XDCB

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSĐP
Tổng số

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Tổng số 

Trong đó:

Chuẩn bị 

đầu tư

Kế hoạch vốn NSĐP

 năm 2025

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước



TỔNG CỘNG 47.430,0 47.430,0 45.307,6 20.898,5 16.200,0 0,0 0,0 2.250,0

I Ban QLDA và phát triển quỹ đất 47.430,0 47.430,0 30.907,6 11.647,6 12.960,0 0,0 0,0 2.250,0

a) Đủ điều kiện phân bổ chi tiết 20.850,0 20.850,0 22.307,6 11.647,6 6.360,0 0,0 0,0 2.250,0

* Công trình tiếp chi 15.350,0 15.350,0 14.557,6 11.647,6 2.910,0 0,0 0,0 0,0

1

Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + 

Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn 

Tuần Giáo

Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo

2022-

2024

42/QĐ-UBND 

ngày 

07/04/2022

4.600,0 4.600,0 4.415,9 3.367,9 1.048,0 Tiếp chi

2
Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, 

bản Bó Giáng xã Quài Nưa
Nhóm C Xã Quài Nưa

2022-

2024

16/QĐ-UBND 

ngày 

01/03/2022

3.600,0 3.600,0 3.341,7 2.629,7 712,0 Tiếp chi

3
Đường nội bản Nậm Din + Háng 

Khúa xã Phình Sáng
Nhóm C Xã Phình Sáng

2022-

2024

30/QĐ-UBND 

ngày 

28/03/2022

3.600,0 3.600,0 3.500,0 3.450,0 50 Tiếp chi

4
Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục 

QL6 (Khu vực Quài Cang)
Nhóm C Xã Quài Cang

2024-

2025

16/QĐ-UBND 

ngày 

02/05/2024

1.600,0 1.600,0 1.500,0 1.000,0 500,0 Tiếp chi

Tổng số

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Tổng số Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Kế hoạch vốn NSĐP

 năm 2025

Trong đó:

Chuẩn bị 

đầu tư

Biểu số 04

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

(Kèm theo  Báo cáo số  97 /BC-BKTXH  ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Tên danh mục dự án Ghi chú

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSĐP giai đoạn 

2021-2025

Nhóm 

dự án

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Địa điểm XD
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

TMĐT 



5
Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom 

Ban xã Quài Tở
Nhóm C Xã Quài Tở

2024-

2025

62/QĐ-UBND 

ngày 

16/08/2024

350,0 350,0 300,0 200,0 100,0 Tiếp chi

6 Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở Nhóm C Xã Quài Tở
2024-

2025

17/QĐ-UBND 

ngày 

02/05/2024

1.600,0 1.600,0 1.500,0 1.000,0 500,0 Tiếp chi

* Khởi công mới năm 2025 5.500,0 5.500,0 5.500,0 0,0 1.200,0 0,0 0,0 0,0

1
Đường vào khu sản xuất bản Phai 

Mướng xã Mường Khong
Nhóm C

Xã Mường 

Khong

2024-

2025

120/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2024

5.500,0 5.500,0 5.500,0 1.200,0 (KCM 2025)

*
Thực hiện công tác chuẩn bị đầu 

tư
2.250,0 0,0 2.250,0 0,0 0,0 2.250,0

1

Đường nội thị  các khối trên địa 

bàn thị trấn Tuần Giáo, đường nội 

thị kết nối với trục đường phía 

Đông

Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo
100,0 100,0 100,0 CBĐT 2025

2
Quảng trường trung tâm huyện 

Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo
50,0 50,0 50,0 CBĐT 2025

3
Nâng cấp nhà khách UBND huyện 

Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo
100,0 100,0 100,0 CBĐT 2025

4

Quản lý tổng hợp nguồn nước 

nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng 

biến đổi khí hậu và phát triển kinh 

tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Nhóm B 2.000,0 2.000,0 2.000,0 CBĐT 2025

b)
Chưa đủ điều kiện phân bổ chi 

tiết
26.580,0 26.580,0 8.600,0 0,0 6.600,0 0,0 0,0 0,0

1
Giải phóng mặt bằng Bến xe khách 

huyện Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo
4.100,0 4.100,0 3.000,0

Chưa có QĐ 

phê duyệt 

phương án

2

Di chuyển đường điện khu vực bản 

Chiềng Khoang + bản Chiềng 

Chung + khối Sơn Thủy

Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo
3.500,0 3.500,0 1.000,0

Chưa có QĐ 

đầu tư



3
Bãi đổ thải bản Sái Ngoài xã Quài 

Cang
Nhóm C Xã Quài Cang 2.500,0 2.500,0 1.000,0

Chưa có QĐ 

đầu tư

4

Giải phóng mặt bằng Dự án: Sửa 

chữa, mở rộng QL279 đoạn tránh 

thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên. 

Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo
5.280,0 5.280,0 1.200,0

Chưa có QĐ 

phê duyệt 

phương án

5

Giải phóng mặt bằng Dự án: Xử lý 

đoạn tuyến nguy cơ mất ATGT qua 

đèo Huổi Loóng Km405+200 - 

Km409+500, QL.6, tỉnh Điện 

Biên; sửa chữa hệ thống ATGT các 

đoạn từ Km410+00 - Km461+300, 

Km461+450 - Km461+870; 

Km462+800 - Km473+950; sửa 

chữa hư hỏng cầu Mường Mùn 

Km415+380, QL.6 tỉnh Điện Biên.

Nhóm C Xã Mùn Chung 2.200,0 2.200,0 1.000,0

Chưa có QĐ 

phê duyệt 

phương án

6 Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo
9.000,0 9.000,0 1.400,0

Chưa có QĐ 

đầu tư

II UBND thị trấn Tuần Giáo 14.400,0 9.250,9 3.240,0
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